Tham luận Hội thảo Ngữ học Toàn quốc lần thứ 17 năm 2013

THỬ ĐI TÌM NGUỒN GỐC CỦA MỘT SỐ PHƯƠNG NGỮ TRUNG BỘ
Võ Trung Định
Khu vực Trung Bộ nước ta, đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ, vẫn còn lưu giữ nhiều cách nói, nhiều từ ngữ mang dấu ấn Việt ngữ xa xưa, là nguồn cứ liệu sinh ngữ quan trọng để nghiên cứu từ nguyên, góp phần giải thích nhiều hiện tượng ngôn ngữ của các thời kỳ đầu tiếng Việt. 
Dựa trên Bảng 100 từ cơ bản của Swadesh, bài tham luận truy nguyên những cách nói tiêu biểu của khu vực Trung Bộ nói chung và tiếng Huế nói riêng, đối chiếu với ngôn ngữ các dân tộc khác trong nước và trong khu vực, từ đó thử tìm hiểu nguồn gốc của một bộ phận từ vựng tiếng Việt được coi là lớp từ vựng cơ bản của nước nhà.
I. MỞ ĐẦU
Vấn đề xác định nguồn gốc tiếng Việt đã được nhiều học giả trong và ngoài nước nêu ra và thảo luận cách đây gần 200 năm, kể từ năm 1838 khi J.L.Taberd biên soạn cuốn “Từ điển Annam – Latinh” (Dictionnaire Annamitico – Latinum) và có sự so sánh một số từ ngữ của tiếng Việt và các ngôn ngữ trong vùng. Hiện nay hầu như các nhà ngôn ngữ học đã chấp nhận quan điểm cho rằng tiếng Việt là một ngôn ngữ thuộc nhóm Việt-Mường, nhánh Môn-Khmer của họ Nam Á. 
Với mốc hình thành và phát triển cách đây hàng ngàn năm, từ vựng tiếng Việt đã có sự giao thoa và tiếp thu nhiều họ ngôn ngữ khác nhau, như nhóm ngôn ngữ Tày-Thái, nhóm tiếng Nam Đảo, tiếng Hán… Điều này phản ánh khá rõ nét trong phương ngữ khu vực Trung Bộ, trong tiếng Nghệ, tiếng Huế… Dưới đây là nguồn gốc một số phương ngữ Trung Bộ tiêu biểu trong mối tương quan với các thứ tiếng khác trong khu vực.
II. NỘI DUNG

1. “Tao” /tɐːw44/, “Tau” /tɐw44/ (tôi)

“Tao” là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, thuộc phương ngữ Trung Bộ và Nam Bộ, tiếng Huế hay xưng “tau”, nói với người ngang hàng hoặc hàng dưới, có ý thân mật hoặc coi thường. Hai đại từ nhân xưng này đều đọc trại từ đại từ nhân xưng “ta”. Truyện Kiều có câu:

Con kia đã bán cho ta,

Nhập gia cứ phải phép nhà tao đây.

GS. Nhan Kỳ Hương (Yan Qixiang) và Chu Thực Chí (Zhou Shizhi) trong sách “Trung Quốc Mon-Khmer ngữ tộc ngôn ngữ dữ Nam Á ngữ hệ” (1995) chỉ ra cách đọc của từ “tôi” trong tiếng Môn-Khmer, có thể đối chiếu với “ta/tau” tiếng Việt [1.130]:

Việt
Mon
Khmer
Wa
Khmu
De’ang
Loven

tɐː44/tɐw44
oa
Ɂan
ɁaɯɁ
ɁŏɁ
Ɂʌu
Ɂaay


2. “Mi” /mi44/ (anh, cậu, bạn)

Khi tự xưng là “tao/tau”, thì người nói cũng đồng thời thường xưng đối phương là “mi”. Ca dao có câu:

Muốn ăn mà chẳng muốn mần,

Cha mi lại bỏ cái bần cho mi. 

 Từ này có cùng nguồn gốc với từ “mày”/mɐj31/. Hai GS. Nhan Kỳ Hương và Chu Thực Chí cũng trong cuốn sách nêu trên đã chỉ ra cách đọc của đại từ nhân xưng ngôi thứ 2 trong các ngôn ngữ Nam Á, tất cả đều có thể đối chiếu với “mi/mày” trong tiếng Việt [1.121]:

Việt

Mang
   Khmer     Wa
Sinh Mul
De’ang

Blang

mi44/ mɐj31
mi31
   me 
       maiɁ
mi

mɔ:i 

miɁ2/mɛɁ1
GS. Ngô An Kỳ (Wu Anqi) trong công trình nổi tiếng “Hán Tạng ngữ đồng nguyên nghiên cứu” (2002) : chỉ ra đại từ nhân xưng ngôi thứ 2 trong tiếng Đồng-Đài là có âm đọc gốc là *mar, từ này có thể so sánh với âm *mel trong tiếng Miêu-Dao. Sau đó GS. Ngô đã đưa ra kết luận “*me-ɣ của hệ Miêu-Dao” có xuất xứ từ tiếng Môn-Khmer”. Ngoài ra, âm thượng cổ của từ “尔” (nhĩ, đại từ nhân xưng ngôn thứ 2) trong tiếng Hán *m-nir cũng có thể đối chiếu. [2. 251, 319, 326]
Bình Nguyên Lộc trong sách “Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam” (1971) đưa ra nhận định, “bay” /ɓɐj44/ và “bây” /ɓɜj44/ cũng diễn biến từ “mi” và “mày” (Bana đọc mi, Mã Lai Perak đọc mika). [5.420]
Như vậy có thể cho thấy rằng, hai đại từ nhân xưng thông dụng trong phương ngữ Trung Bộ là “tao/tau” với “mi” đều có cùng nguồn gốc Nam Á. Trong bảng 100 từ cơ bản của Swadesh, đại từ nhân xưng “I” đứng ở vị trí số 1, “you” ở vị trí số 2. 
3. “Ni” /ni44/ (đây, này)
“Ni” là đại từ chỉ thị thường gặp ở khu vực miền Trung, có nghĩa là “nay, này”. “Mấy năm ni” nghĩa là “mấy năm nay”; “Bên ni” tức là “bên này”.  Ca dao có câu:

Thiếp chờ chàng ba bốn năm ni,

Chờ không thấy bạn, thiếp phải ra đi lấy chồng.

Trong bảng 100 từ cơ bản của Swadesh, “this” đứng ở vị trí số 4. Ruth S.Wilson trong bài báo “Studies in comparatives Austroasiatic linguistics” (1966) chỉ ra âm đọc từ “here/đây” trong một số ngôn ngữ Mon-Khmer [6.205] :

Mường
Khmer
     Boloven (nam Lào)
Chrao (Tây Nguyên)
Kui (Đông Thái Lan)
lươ nì
nih
     ne
         


n’he
       

nẹẹ


Có thể thấy, cách đọc trong nhóm trên tương ứng với cách đọc nầy /nɜj31/, này /nɐj31/, ni /ni44/, nè /nɛ31/ trong tiếng Việt. Bình Nguyên Lộc đưa “nầy, nay, ni, nè” của tiếng Việt vào trong nhóm “Biểu số 169 bis”, so sánh với tiếng Mã Lai Pennag: Ini, tiếng Thái: Tini, Khả Lá Vàng: Nè. [5.421]
GS. Nghê Đại Bạch (Ni Dabai) (1988) trong sách “Tiếng Tráng-Đồng và tiếng Nam Đảo ở Trung Quốc” (1988) cho rằng nhóm tiếng Nam Đảo (trong đó có tiếng Amis và Bunun của tộc người Cao Sơn trên đảo Đài Loan, tiếng Hồi khu vực Tam Á ở đảo Hải Nam) và nhóm tiếng  Tráng-Đồng (ngữ chi Tráng-Thái, Đồng Thủy và Lê) có thành phần phát âm giống nhau ở từ mang nghĩa “đây/này” [7.56] :

Indonesia

Amis

Hồi
Tráng (Vũ Minh)
Tráng (Long Châu)    Bố Y

ini

uni

ni33
nei4


nai3

           ni4
Lâm Cao
Thái
Đồng
Mu Lao   Thủy (Sui)
Mao Nam (Maonan)
Lakkia
           Lê (Li)


nɔi4
ni4
na:i6
ni5
      na:i6

na:i8


ni2
           nei2
GS. Đới Khánh Hạ (Dai Qingxia) trong công trình “Tạng-Miến ngữ tộc ngôn ngữ nghiên cứu” (1990) cho rằng, nhóm ngôn ngữ Tráng-Đồng và tiếng Nam Đảo có mối quan hệ với nhau rất lâu đời, và không có mối quan hệ với nhóm Tạng-Miến [8.419] :
tiếng Hán (âm thượng cổ)
Tạng 
Tráng 
Đồng 
Thủy
Indonesia

此 (thử) tshĭe


hdi
nei4
na:i6
nai:i6
  ini 

GS. Nguyễn Ngọc San trong cuốn “Tìm hiểu Tiếng Việt lịch sử” (2003) chỉ ra rằng “này” và “đây” trong tiếng Việt có nguồn gốc từ “nẩy” trong nhóm Tày-Thái. [10.205]
GS. Ngô An Kỳ (Wu Anqi) trong sách “Nam Đảo ngữ phân loại nghiên cứu” (2009) đã chỉ ra âm đọc tiếng tiền Malayo-Tagalog (PMT, tiếng tiền Malayo-Tagalog là thủy tổ của tiếng Mã Lai, Chăm và Tagalog) của từ “đây/này” là *ini. Trong đó tiếng Nam Đảo của các nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam có cách đọc gần như nhau: Chăm: ni, Jarai: anai, Rade: tinei. [3.288]
Từ đó cho thấy rằng, từ “ni” trong phương ngữ Trung Bộ cũng như từ “nầy/này” trong phương ngữ Bắc Bộ và“nè” trong phương ngữ Nam Bộ đều có cùng một nguồn gốc, và có thể tìm thấy dấu tích trong tiếng Nam Đảo nguyên thủy.
4. “Tê” /te44/ (kia) và “Nớ” /nəː45/ (ấy)
4.1 “Tê” có nghĩa và cách dùng như từ “kia”. Đối ngược với “bên ni” là “bên tê”, tức là “bên kia”. Ca dao có câu:

Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát,

Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng, cũng bát ngát mênh mông.
Thân em như chẹn lúa đòng đòng, 
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai.
Tiếng Tráng và Bố Y của nhóm Tráng-Đồng có cách đọc từ “kia” là te1. Tuy nhiên chúng ta có thể tìm thấy nguồn gốc xâu xa của từ này trong tiếng Nam Đảo [3.132] : 
Indonesia

Tagalog
PMT 

itu

itu

*itu
4.2 “Nớ” có nghĩa là “ấy”, người Huế hay nói “bên ni bên nớ”. Ca dao có câu:

Hẹn hò đã mấy sớm trưa,
Kẻ trông bên nớ, người chờ bên ni.

GS. Ngô An Kỳ cho rằng từ nan4 < *nan(-ɣ) trong tiếng Thái có nghĩa là “kia” có xuất xứ từ tiếng Nam Đảo, có thể đối chiếu với tiếng Hồi Huy (đảo Hải Nam): nan33, tiếng Chăm: *Ɂanan. [3.319]
GS. Nguyễn Ngọc San cho  rằng“nấy” và “đó” có nguồn gốc Môn-Khmer “nu”. [9.29] “Nớ” có thể là đọc trại của “nấy” trong tiếng Huế, nhưng nếu xét trong mối tương quan giữa “ni” và “nớ” thì cả hai từ này rất có thể đều có cùng một nguồn gốc Nam Đảo. Trong bảng 100 từ cơ bản của Swadesh, “that” đứng ở vị trí số 5.
5. “Chi” /ʨi44/ (gì)
“Chi” có nghĩa là “gì”. Bảng 100 từ cơ bản của Swadesh có từ “what” với vị trí số 7. Truyện Kiều có câu:
Duyên kia có phụ chi tình,
Mà toan chia gánh chung tình làm hai?

Ruth S.Wilson so sánh từ này với “chì” trong tiếng Mường, “nchi” của tiếng Koho, và cho rằng có nguồn gốc Mon-Khmer. [6.209] Tuy nhiên, từ này còn có thể đối chiếu với cách đọc của ngữ hệ Miêu-Dao (hay còn gọi hệ ngôn ngữ H'Mông-Miền), phân bố ở miền Nam Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á. Tiếng Miêu (Mèo/H’Mông) nguyên thủy đọc “gì/chi” là *tsjiB, tiếng Miêu-Dao nguyên thủy là *kriʔ. [3.290] 
GS. Lý Cẩm Phương (Li Jinfang) trong công trình nghiên cứu nổi tiếng “Ngôn ngữ và văn hóa Đồng Đài” (2002) chỉ ra cách đọc từ “gì” trong ngữ chi Thái. [10.87, 90]  Cách đọc này cũng có thể đối chiếu với từ 2 âm tiết “cái gì” trong tiếng Việt: 

Lâm Cao
Tráng (Vũ Minh)
Tráng (Long Châu)
ki3kai3
ki3ma2

ki5laŋ1


6. “Trốc” /tʂok45/ (đầu)

“Trốc” là phương ngữ vùng Bắc Trung Bộ, dùng để chỉ “cái đầu” của người hoặc động vật, tiếng Huế còn đọc trại là “trốt”. Ca dao có câu:

Hỏi người mặc áo thay vai,

Khăn thâm chít trốc con ai rứa phường?

“Trốc” còn mang nghĩa “ở phía trên, chổ cao nhất”. Ví dụ “ăn trên ngồi trốc”, hoặc ca dao:

Trách cha, trách mẹ muôn phần,

Ngồi trốc đống bạc mà cân phải chì.

Từ điển Từ Việt Cổ cho rằng “trốc” thuộc nhóm “từ Việt cổ”. [11.246] Ruth S.Wilson nhận định từ này thuộc nhóm ngôn ngữ Mon-Khmer [6.207] :

Việt
Mường
Chrao
Bru
Cua
Kui
Mnong Biat
Mnong Gar

trốc
tlók
bo?
plơ
tlo
ploo
bôk

bok

Điều đáng lưu ý là “trốc” và “tóc” trong tiếng có lối phát âm tương tự nhau, có thể là một cặp từ mang nghĩa phát sinh. Những trường hợp này khá thường gặp trong tiếng Việt, như “đêm-đen”, “ăn-cắn”, “vú-bú”, “nêm-chêm”, “nệm-đệm”, “giết-chết”…

H. Maspéro trong công trình “Nghiên cứu về ngữ âm lịch sử tiếng Việt – Những phụ âm đầu” (1912) đã chỉ ra 5 từ cơ bản chỉ bộ phận cơ thể người có gốc Môn-Khmer, trong đó có từ ‘tóc) (4 từ còn lại là “chân, cằm, mặt, mũi”). [9.81] A.G. Haudricourt trong bài báo “Vị trí của tiếng Việt trong các ngôn ngữ Nam Á” (1953) đã so sánh thêm một số từ gốc Môn-Khmer với các ngôn ngữ Thái, trong đó có 2 từ “trốc” và “tóc” [9.94] :   

	
	Các ngôn ngữ Môn-Khmer
	Các ngôn ngữ Thái

	Việt
	Mường
	Phong
	Bana
	Khmú
	Môn
	Thái (c)
	Dioi
	Sui

	trốc
	klok1
	klok
	kol
	kampon
	khup
	hruo
	
	

	tóc
	thak1
	suk
	sok
	glo?
	sok
	phrom
	
	


Từ bảng đối chiếu trên của A.G. Haudricourt đã cho chúng ta thấy sự tương ứng về từ vựng cơ bản giữa tiếng Việt với các ngôn ngữ Môn-Khmer mang tính chất cội nguồn, khác với sự tương ứng giữa tiếng Việt với các ngôn ngữ Thái. Trong bảng 100 từ cơ bản của Swadesh, “head” đứng ở vị trí số 38.

7. Nác”/nɐːk45/ (nước)
Phương ngữ Bắc Trung Bộ hay gọi “nước” là “nác”. Tục ngữ có câu “Trăm rác lấy nác làm sạch”. Ca dao Nghệ Tĩnh có câu:
Nắng ra răng mặc trời,

Cũng thua nồi nác chát.

Ruth S.Wilson cho rằng từ này có xuất xứ từ tiếng Mon-Khmer [6.207] :

Mường
Chro
Katu
Hre
Kui
Cua

dák

da?
?dak
diak
dia?
ndak/tak
Loven, Alak (nam Lào), Mnong Gar
Bana, MnongBiat
daak




dak

Bình Nguyên Lộc trong cuốn “Lột trần Việt ngữ” (1971) chỉ ra diễn biến của từ nước trong tiếng Việt từ xưa đến nay là: đạ – đa – đak – nác – nước. Đối chiếu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và ngôn ngữ một số nước láng giềng như sau (giữ nguyên các đọc của tác giả): Mạ/Mnong: đạ, Churu/Kôhô/Nup: đa, Bà Na: đđák, Sơ Đăng: đák, Cua: đaák, Xi Tiêng: đaác, Thừa Thiên: nác, Việt Nam: nước; Mã Lai Á: Banyu, Phi Luật Tân: đanum, Khả Tu: đước, Nam Ấn: Tani, Kuy: Diak, Thăc: num/nam, Bru: đaưk, Nam Dương: Jam, Cao Miên: tứk. [4.414-415]
GS. Nghê Đại Bạch chỉ ra thành phần tương đồng của tiếng Nam Đảo với tiếng Tráng-Đồng ở từ “nước” như sau [7.55] : 
Indonesia: air (zamzam), Amis: nanum, Bunun: danum, Hồi: Ɂia33, Tráng (Vũ Minh): ɣam4, Tráng (Long Châu): nam4, Bố Y: zam4, Lâm Cao: nam4, Thái (phía Tây): năm4, Đồng: nam4, Mulao: nǝm4, Thủy: nam3, Lê: nom3/nam3.
GS. Đới Khánh Hạ cũng chỉ ra rằng, từ “nước” trong tiếng Tráng-Đồng có nguồn gốc sâu xa với tiếng Nam Đảo, và hoàn toàn không có nguồn gốc với hệ Tạng-Miến [8.419] :

Hán ngữ (âm Thượng cổ)
Tạng
Tráng
Đồng
Thái
Thủy
Indonesia
水(thủy) ɕiwǝi


tɕhu
ɣam4
nam4
lam4
nam3
zamzam
GS. Ngô An Kỳ cũng khẳng định cách đọc của “nước” trong ngôn ngữ Đồng-Thái (Tày-Thái) *nam-ɣ có nguồn gốc từ tiếng Nam Đảo. [2.308] Trong cuốn “Nam Đảo ngữ phân loại nghiên cứu” ông đã chỉ ra cách đọc một số tiếng Nam Đảo như sau: Palawan (Philippins): danam, Bunun (Đài Loan): danum, Thao (Đài Loan): saðum. [3.117]
GS. Nguyễn Ngọc San cho rằng từ “nước/nác” trong tiếng Việt bắt nguồn từ tiếng Khơ Me “tưk”. [9.127-128] GS. Nguyễn Thiện Giáp còn bổ sung thêm các từ như “nước”, “sông” có nguồn gốc Việt-Mường. [12.240]
Như vậy, âm đọc của từ “nác” cũng như “nước” trong tiếng Việt có thể tìm thấy dấu vết ở tầng âm Nam Đảo thời kỳ đầu, như nhận định của GS. Trần Trí Dõi rằng, “tiếng tiền Việt-Mường cũng đã có những sự tiếp xúc với các ngôn ngữ thuộc họ Nam Đảo. Chứng cứ của sự tiếp xúc này là những vay mượn từ vựng lẫn nhau giữa chúng”. [13.161] Trong bảng 100 từ cơ bản của Swadesh, “water” đứng ở vị trí số 75.

8. Động từ “ăn” và các từ đồng nghĩa trong tiếng Việt
8.1 “Ăn” /ɐn44/  và “Cắn” /kɐn44/
Trong Bảng 100 từ cơ bản Swadesh, động từ “ăn” (eat) đứng vị trí 55, ngay sau nó là động từ “cắn” (bite). Hai động từ này trong tiếng Việt có cách phát âm gần giống nhau, ý nghĩa bổ sung cho nhau, xuất xứ của hai từ này có thể đến từ một nguồn gốc giống nhau. 
GS.Nghê Đại Bạch chỉ ra động từ “ăn” trong tiếng Indonesia có thành phần tương đồng với nhóm ngôn ngữ Tráng-Đồng (còn gọi ngữ hệ Thái-Kadai). Cách đọc trong tiếng Việt cũng có thể so sánh [7.56]:
Việt
  
Indonesia
Amis

Tráng (Choang)
Bố Y
ɐn44/ kɐn45   
makan

kumaǝn
kɯn1/kau1

kɯn1
Lâm Cao

Thái

Đồng

Mulao


Thủy (Sui)
kɔn1

kin1/kin6
ȶa:n1

tsa:n1


tsjen1

GS. Đới Khánh Hạ cũng cho rằng động từ “ăn” trong nhóm Tráng-Đồng có quan hệ sâu xa với tiếng Nam Đảo, hoàn toàn không có quan hệ với hệ ngôn ngữ Tạng-Miến [8.419] :
Tiếng Hán (âm thượng cổ)
Tạng
Tráng

Đồng
Thái
Thủy
Indonesia
thực (食) ȡĭǝk


za
kɯn1

ȶa:n1
kin1
tsjen1
makan 
GS. Ngô An Kỳ nhận định, động từ “ăn” trong tiếng Thái (Tai) , “cắn” trong tiếng Đồng-Thủy (Kam-Sui) có nguồn gốc tiếng Nam Đảo [2.318] : 
· “Ăn”: Thái: *kan; Indonesia: makan; Thao (Đài Loan): makan; Trại Đức, Ti Nam (Đài Loan): mǝkan; (Philippines): kanin. 
· “Cắn”: Đồng-Thủy: kit10; Sui: ȶit8 < *git; Indonesia: ɡiɡitan; Tagalog: kaɡatin (-an, -in là hậu tố của động từ).
Như vậy có thể thấy hai động từ “ăn” và “cắn” trong tiếng Việt đều có cùng một nguồn gốc là Nam Đảo. 
8.2 “Chén” /ʨɛn45/
“Chén” vốn là danh từ chỉ vật, sau chuyển hóa thành động từ, nghĩa như “ăn”, ví dụ: đánh chén một bữa, chén tạc chén thù… Từ này có thể đối chiếu với từ “ăn” trong nhóm ngữ chi Đồng-Thủy (Kam-Sui): 
Đồng
 Thủy (Sui)
Mạc (Mo)
Lakkia
ȶi1

tsjen1

ɕin1

tsen1
8.3 “Xơi” /səːj44/ và “Xực” /sɨk21/
GS. Nhan Kỳ Hương và Chu Thực Chí chỉ ra cách đọc của từ “ăn” trong tiếng Môn-Khmer, có thể so sánh với động từ “xơi” trong tiếng Việt [1.134] : 
Môn
Khmer

Ngõa (Wa)
Loven

Pia (Pear)
ceaɁ
sii

Ɂih/sǝm
caa

chha
Ngoài ra trong tiếng Việt còn xuất hiện động từ “xực” /sɨk21/, chủ yếu dùng trong văn nói, mang nghĩa “ăn một cách thô lỗ”. Động từ này xuất phát từ tiếng Quảng Đông, âm đọc của từ “thực” 食sig6.
8.4 “Đớp” /ɗəːp45/ và “Cạp” /kɐːp21/

“Đớp” là cách nói thông tục của động từ “ăn”, từ đồng nghĩa là “tọng, xực, ngốn”. Dùng cho động vật mang nghĩa “há miệng ngoạm nhanh lấy”, từ đồng nghĩa là “tợp” /təːp21/, “táp” /tɐːp45/, cận nghĩa với động từ cạp /kɐːp21/.  Hai động từ này có thể đối chiếu với động từ “cắn” trong ngữ chi Thái:
Lâm Cao

Tráng (Vũ Minh)
Tráng (Long Châu)
kap8

hap8


khup7

Thái (Bản Nạp)
Thái (Trung bộ)
Thái (Đông Bắc)
xop8

kat8 


kat5/khop5 
Ngoài ra, cách đọc từ này nhóm tiền Miêu-Diêu *dop cũng có thế đối sánh. [2.289]
Paul K. Benedict trong công trình nghiên cứu “Austro-Thai, Language and Culture, with a Glossary of  Roots” (1975) đưa ra cách đọc của từ “cắn”, “cạp”  trong họ Nam Thái (Austro-Thai) là ( )kaɣay (/ɣap); *qaɣap (/ɣap); *( )kǝɣǝp (/ɣǝp). [14.234] 

8.5 “Ngậm" /ŋɜm21/ và “Gặm” /ɣɐm21/

Hai động từ này có thể đối chiếu với nhóm Tày-Thái:

Việt
Thái
Tráng
Đồng
Thủy
Mao Nam (Maonan)
Mạc (Mo)


ŋɜm21
klam3
ham3
am1
Ɂŋam1
ɣam1



ɡa:m1

8.6 “Nhắm” /ɲɐm45/ và “Măm” /mɐm44/
Bình Nguyên Lộc cho rằng những từ này có gốc Nam Đảo [5.358] :

Việt
Mường
Khmer
Bana
Gialai

Mã Lai/Indo

nhắm
lam
nham
miam
nyam
minum/nyam

“Miam” trong tiếng Bana, Ê Đê (Rhade)  và “minum” trong tiếng Mã Lai mang nghĩa “uống”. “Nyam” trong tiếng Indonesia mang nghĩa “ăn” (trẻ con). Những từ này đều có thể đối chiếu với cách đọc từ “uống” trong các ngôn ngữ Nam Đảo, ví dụ: Indonesia: minum, Aceh: minom, PMT *m-ium. Cách đọc từ “nước” trong nhóm ngôn ngữ này cũng có thể so sánh. 
III. KẾT LUẬN
Thông qua tìm hiểu nguồn gốc một số phương ngữ nên trên, chúng ta có thể thấy rằng, ngoài những từ gốc Môn-Khmer và gốc Tày-Thái, thì có một số phương ngữ Trung Bộ còn lưu giữ lại cách đọc của hệ ngôn ngữ Nam Đảo (Austronesian languages) khá rõ nét. Điều này phản ánh sự tiếp xúc và thu nhận một bộ phận từ vựng của các ngôn ngữ Nam Đảo đối với tiếng Việt trong giai đoạn tiền Việt-Mường. Nếu mở rộng ra nghiên cứu thêm các từ ngữ thường dùng trong tiếng Việt chứ không chỉ dừng lại ở góc độ phương ngữ, chúng ta có thể phát hiện ra thêm nhiều từ khác cũng có nguồn gốc Nam Đảo có xuất hiện trong Bảng 100 từ cơ bản của Swadesh, ví như: trăng (moon), núi (mountain), tai (ear), mắt (eye), lưỡi (tongue), mỡ (grease)… Việc làm sáng tỏ nguồn gốc của các phương ngữ Trung Bộ sẽ góp phần đáng kể trong việc xác định rõ hơn, chính xác hơn lịch sử tiếng Việt.
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